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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 14 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 14 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 46826 : 2 là: 

A. 22647 B. 23413 C. 25645 D. 27889 

Câu 2: Kết quả của phép tính (36 + 27) : 3 là: 

A. 27 B. 25 C. 23 D. 21 

Câu 3: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng với phép tính (45 + 25) : 5? 

A. 45 : 5 + 25 B. 45 + 25 : 5  

C. 45 : 5 + 25 : 5 D. 45 : 5 + 25 x 5  

Câu 4: Kết quả của phép tính 260 : (2 x 5) là: 

A. 260 B. 206 C. 26 D. 2600 

Câu 5: Diện tích của hình chữ nhật là 20cm2, chiều rộng hình chữ nhật bằng 4cm. 

Chiều dài hình chữ nhật là:: 

A. 40cm B. 80cm C. 5cm D. 6cm 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Tìm x , biết: 

a) x  x 5 = 106570  b) x  x 6 = 369090 

c) 256075 : x  = 5  d) 498477 : x  = 7 

Bài 2: Tính bằng hai cách: 

a) (42 + 24) : 2 b) 90 : 5 + 40 : 5  

Bài 3: Tính bằng ba cách: 

a) (20 x 35) : 5  b) (54 x 27) : 3 
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Bài 4: Lớp 4A có 40 học sinh, chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B 

có 56 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi cả hai lớp có 

tất cả bao nhiêu nhóm? (Giải bằng hai cách). 

Bài 5: Có hai kho thóc lớn, mỗi kho chứa 16390kg gạo và 1 kho thóc bé chứa 10474kg 

gạo. Hỏi trung bình mỗi kho chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 14 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: C Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

a) x  x 5 = 106570  

x  = 106570 : 5 

x  = 21314 

b) x  x 6 = 369090 

x  = 369090 : 6  

x  = 61515 

c) 256075 : x  = 5  

x  = 256075 : 5 

x  = 51215 

d) 498477 : x  = 7 

x  = 498477 : 7 

x  = 71211 

Bài 2:  

a) (42 + 24) : 2 

Cách 1: 

(42 + 24) : 2  

= 66 : 2  

= 33  

Cách 2: 

(42 + 24) : 2 

= 42 : 2 + 24 : 2  

= 21 + 12 = 33 

b) 90 : 5 + 40 : 5 

Cách 1: 

90 : 5 + 40 : 5 

= 18 + 8  

= 26 

Cách 2: 

90 : 5 + 40 : 5 

= (90 + 40) : 5   

= 26 

Bài 3:  

a) (20 x 35) : 5 
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Cách 1: 

(20 x 35) : 5 

= 700 : 5  

= 140 

Cách 2: 

(20 x 35) : 5 

= 20 x 35 : 5 

= 20 x 7 = 140 

Cách 3: 

(20 x 35) : 5  

= 20 : 5 x 35  

= 4 x 35 = 140 

b) (54 x 27) : 3 

Cách 1: 

(54 x 27) : 3 

= 1458 : 3   

= 486 

Cách 2: 

(54 x 27) : 3 

= 54 x 27 : 3 

= 54 x 9 = 486 

Cách 3: 

(54 x 27) : 3 

= 54 : 3 x 27  

= 18 x 27 = 486 

Bài 4:  

Cách 1: 

Số nhóm lớp 4A chia được là: 

40 : 4 = 10 (nhóm) 

Số nhóm lớp 4B chia được là: 

56 : 4 = 14 (nhóm) 

Tổng số nhóm hai lớp chia được là: 

10 + 14 = 24 (nhóm) 

Đáp số: 24 nhóm. 

Cách 2: 

Tổng số học sinh của hai lớp là: 

40 + 56 = 96 (học sinh) 

Tổng số nhóm hai lớp chia được là: 

96 : 4 = 24 (nhóm) 

Đáp số: 24 nhóm. 
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Bài 5:  

Số thóc hai kho thóc lớn chứa là: 

16390 x 2 = 32780 (kg) 

Tổng số thóc cả ba kho chứa là: 

32780 + 10474 = 43254 (kg) 

Trung bình mỗi kho thóc chứa số ki-lô-gam gạo là: 

43254 : 3 = 14418 (kg) 

Đáp số: 14418kg gạo. 
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